
UBND HUYỆN GIA LỘC

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TẠI  VỊ TRÍ QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ MỚI THỊ TRẤN GIA LỘC, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG (Đợt 2, lần 4)

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND, ngày         tháng         năm 2023 của UBND huyện Gia Lộc)

STT Họ và Tên Địa chỉ Số CMND/
CCCD

Lô
đất số

Diện tích
(m2)

Giá
 Khởi điểm

Giá tiền
đặt mua Thành tiền (VNĐ) ĐT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 x 8

1 Hoàng Văn Lương thôn Cao Dương, Gia Khánh,
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 030076010894

L01 95.5 20,000,000 28,800,000 2,750,400,000 8,800,000 0981939333

L02 67.0 20,000,000 27,200,000 1,822,400,000

L07 80.0 20,000,000 25,200,000 2,016,000,000

2 Nguyễn Quang Việt Khu 1, thị trấn Gia Lộc,
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 030083008826

L03 72.0 20,000,000 25,200,000 1,814,400,000 5,200,000
0987555755

L04 77.0 20,000,000 25,100,000 1,932,700,000 5,100,000 Lê Thị Luyến 0987359168

3 Lê Gia Trung Khu 1 thị trấn Gia Lộc,
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 030079008126 L05 80.0 20,000,000 25,300,000 2,024,000,000 5,300,000 0795212999 Nguyễn Thị Loan 0936671527

4 Nguyễn Huy Bể Khu 1 thị trấn Gia Lộc,
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 030077006982

L08 80.0 20,000,000 25,600,000 2,048,000,000 5,600,000 0973463118

L30 80.0 22,000,000 23,600,000 1,888,000,000 1,600,000

5 Nguyễn Văn Tuyên thôn La Xá, xã Dân Chủ
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 030081005250 L09 80.0 20,000,000 26,500,000 2,120,000,000 6,500,000



6 Đoàn Thị Khánh Chi 13/16 Phố Đoàn Kết, Khu 6,
thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc 030191015248 L16 80.0 22,000,000 25,000,000 2,000,000,000 3,000,000

7 Phạm Tiến Long thôn An Lại, xã Dân Chủ
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 030097012915 L17 80.0 22,000,000 25,300,000 2,024,000,000

8 Lê Gia Trung Khu 1 thị trấn Gia Lộc,
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 030074002495 L28 80.0 22,000,000 24,100,000 1,928,000,000 2,100,000 0988037183

9 Nguyễn Thị Lan 25 Lê Thanh Nghị, khu 6
thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc 030162021499 L29 80.0 22,000,000 24,500,000 1,960,000,000 2,500,000 0904557474

Tổng cộng 1,031.5 26,327,900,000
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